	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  3 tiết
Tên chương: Chương 1: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim (tt) + Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon
Thực hiện ngày 01 tháng...11  ..năm..2021



Tên bài: Chương 1: Lý thuyết cơ bản về kim loại và hợp kim (tt)
	   Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Về kiến thức: 
- Nhận biết được cấu tạo bên trong của kim loại nguyên chất;
- Nắm được phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim;
- Trình bày và mô tả được cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất.
- Trình bày được các loại vật liệu gang, thép dùng cho ngành cơ khí;
- Trình bày được các khái niệm về hợp kim, cấu trúc mạng tinh thể của hợp kim.
Về kỹ năng
- Phân biệt được kim loại và hợp kim và tính chất của chúng;
- Mô tả được các tổ chức của hợp kim Fe-C  và giản đồ trạng thái Fe-C
- Xác định được vật liệu gang, thép phù hợp điều kiện làm việc của chi tiết trong thực tế.
Về năng lực tự chủ và chụ trách nhiệm
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                            Thời gian: 1 phút
- Nội dung cần trao đổi: Chuẩn bị tài liệu, xem bài và làm bài tập trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	Thuyết trình- Giới thiệu về bản thân, về môn học
	Lắng nghe 
	4

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
		2. Khái niệm cơ bản về  hợp kim

	2.1. Các pha và tính chất các pha trong hợp kim 

	2.2. Giản đồ trạng thái của hệ hợp kim hai nguyên

	3. Các phương pháp thử cơ tính của kim loại và hợp kim 

	3.1. Thử kéo

	3.2. Thử độ cứng

	3.3. Thử độ dai va đập





Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon
1.    Khái niệm về  hợp kim
1.1. Tính chất các nguyên tố tạo hợp kim (Fe – C
1.2  Giản đồ trạng thái hợp kim (Fe - C)
	 



GV thuyết trình kết hợp với đàm thoại,  cho ví dụ minh họa.
	



- SV Lắng nghe ghi chép bài
-SV tham gia thảo luận, trao đổi với GV
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	Gv nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài
	SV trả lới câu hỏi về của GV
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Sinh viên xem lại bài giảng cũ, đọc trước bài mới, tìm hiểu thêm tài liệu trên Internet
	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Vật liệu học, Trường ĐH KTCN - 1993;
- Thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện, Bộ môn KTVL, Trường ĐH KTCN,  1974;
- Vật liệu học - Lê Công Dưỡng (chủ biên), NXB KHKT Hà Nội, 1997;
- Vật liệu học - Nghiêm Hùng - NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;
- Công nghệ nhiệt luyện - Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - NXB GD, 2000.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn



Vũ Quang Khải

	
Tp. HCM, ngày 23 tháng 10 năm.2021
          Giảng viên



               Đỗ Thị Phương Khanh

	

	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  3 tiết
Tên bài: Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon
Thực hiện ngày 05 tháng 11 ..năm..2021



Tên bài: Chương 2: Hợp kim Sắt - Các bon			

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Về kiến thức: 
- Trình bày được các loại vật liệu gang, thép dùng cho ngành cơ khí;
Về kỹ năng
- Xác định được vật liệu gang, thép phù hợp điều kiện làm việc của chi tiết trong thực tế.
Về năng lực tự chủ và chụ trách nhiệm
- Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ.

I. Ổn định lớp học:                            Thời gian: 1 phút
- Nội dung cần trao đổi: Chuẩn bị tài liệu, xem bài trước khi lên lớp, nghiêm túc thực hiện các nội quy của nhà trường
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	Gv đặt câu hỏi gợi mở để dẫn dắt vào bài
	Lắng nghe 
	4

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)

2. Thép các bon

2.1. Khái niệm về thép cacbon

2.2. Thành phần hoá học

2.3. Ảnh hưởng của các nguyên tố đến tổ chức và tính chất của thép C

2.4. Phân loại thép cacbon

	 



GV thuyết trình kết hợp với đàm thoại,  cho ví dụ minh họa.
	



- SV Lắng nghe ghi chép bài
-SV tham gia thảo luận, trao đổi với GV
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Tổng kết nội dung chính của bài
	Gv nhắc lại các nội dung chính của bài
	SV trả lới câu hỏi về của GV
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	
Sinh viên xem lại bài giảng cũ, đọc trước bài mới, tìm hiểu thêm tài liệu trên Internet

	2



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Vật liệu học, Trường ĐH KTCN - 1993;
- Thí nghiệm kim loại học và nhiệt luyện, Bộ môn KTVL, Trường ĐH KTCN,  1974;
- Vật liệu học - Lê Công Dưỡng (chủ biên), NXB KHKT Hà Nội, 1997;
- Vật liệu học - Nghiêm Hùng - NXB ĐH&THCN Hà Nội, 2000;
- Công nghệ nhiệt luyện - Phạm Thị Minh Phương - Tạ Văn Thất - NXB GD, 2000.

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn





Vũ Quang Khải

	
Tp. HCM, ngày 27 tháng 10 năm.2021
          Giảng viên





               Đỗ Thị Phương Khanh

	



